
Phụ lục
CÔNG DÂN THỌ 100 TUỔI NĂM 2026 ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THIẾP MỪNG THỌ

(kèm theo Công văn số:       /UBND-KGVX ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Số lượng

1 PHƯỜNG MỸ THO 6
1 Lê Văn Ngự 1926 Khu phố 23, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp
2 Lê Thị Xuyến 1926 Khu phố 1, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp
3 Đổ Thị Em 1926 Khu phố 7, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp
4 Dương Thị Quí 1926 Khu phố 20, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Văn Bởi 1926 Khu phố Thuận Hà, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp
6 Nguyễn Kim Xuân 1926 Khu phố 4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

2 PHƯỜNG ĐẠO THẠNH 3
1 Võ Thị Tư 1926 Khu phố 17, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
2 Võ Văn Ba 1926 Khu phố 25,  phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Văn Bảy 1926 Khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

3 PHƯỜNG MỸ PHONG 2
1 Phạm Thị Hai 1926 Khu phố 5, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thi ̣Hai 1926 Khu phố Tân Tỉnh A, Phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp

4 PHƯỜNG THỚI SƠN 1
Lê Thị Tẩm 1926 Khu phố 10, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp

5 PHƯỜNG TRUNG AN 5
1 Nguyễn Văn Tám 1926 Khu phố 7, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
2 Phan Thị Dần 1926 Khu phố Chợ, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Thị Hữu 1926 Khu phố 9, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
4 Hồ Văn Thành 1926 Khu phố 3, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Thị Chi 1926 Khu phố 4, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

6 PHƯỜNG GÒ CÔNG 2
1 Trần Văn Năm 1926 Khu phố 7, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp



2 Trương Thị Nghĩa 1926 Khu phố 2, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp
7 PHƯỜNG LONG THUẬN 2

1 Nguyễn Văn Thiết 1926 Khu phố 8, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Tám 1926 Khu phố Thuận An, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp

8 PHƯỜNG SƠN QUI 3
1 Mai Văn Bá 1926 Khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp
2 Võ Thị Tuồng 1926 Khu phố Mỹ Xuân, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Văn Tố 1926 Khu phố Hòa Thân, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp

9 PHƯỜNG MỸ PHƯỚC TÂY 4
1 Bùi Thị Lùng 1926 Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Lâm 1926 Khu phố Bà Bèo, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
3 Cao Văn Trí 1926 Khu phố Rạch Trắc, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp
4 Lê Văn Vân 1926 Khu phố Kinh 12, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp

10 PHƯỜNG THANH HÒA 3
1 Nguyễn Thị Tùng 1926 Khu phố Tân Bình 1, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Núi 1926 Khu phố 2, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Ngọc Điều 1926 Khu phố 3, phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp

11 PHƯỜNG CAI LẬY 2
1 Hồ Thị Cừu 1926 Khu phố 2B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Ngọc Yến 1926 Khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp

12 PHƯỜNG NHỊ QUÍ 4
1 Võ Thị Mười 1926 Khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Quí, tỉnh Đồng Tháp
2 Hồ Thị Bảy 1926 Khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Quí, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Văn Thôn 1926 Khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Quí, tỉnh Đồng Tháp
4 Châu Văn Lung 1926 Khu phố Quý Thành, phường Nhị Quí, tỉnh Đồng Tháp

13 XÃ TÂN PHÚ 7
1 Đặng Văn Hiểu 1926 Ấp Tân An, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Hai 1926 Ấp Tân Thới, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Thị Miêng 1926 Ấp Qúi Thạnh, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
4 Cao Thị Nhuần 1926 Ấp Qúi Thạnh, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
5 Lê Văn Thanh 1926 Ấp Tân Hòa 1, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
6 Ngô Thị Đính 1926 Ấp Tân Hòa 1, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp



7 Trần Văn Năm 1926 Ấp Mỹ Lương, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp
14 XÃ THANH HƯNG 6

1 Huỳnh Văn Lợi 1926 Ấp 8, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp
2 Huỳnh Văn Thành 1926 Ấp 10, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Thị Huỳnh 1926 Ấp 10, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp
4 Phan Văn Hai 1926 Ấp 10, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Ngọc Hướng 1926 Ấp 11, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp
6 Trần Văn Cườm 1926 Ấp 12, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp

15 XÃ AN HỮU 10
1 Lê Thị Nhựt 1926 Ấp 2, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Biên 1926 Ấp 3, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
3 Lưu Văn Năm 1926 Ấp 4, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Thị Giám 1926 Ấp 5, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
5 Võ Thị Hóa 1926 Ấp Bình, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
6 Trần Văn Phải 1926 Ấp Hòa, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
7 Đoàn Thị Bảy 1926 Ấp Lương Nhơn, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
8 Trương Thị Xéo 1926 Ấp Lương Nhơn, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
9 Phan Thị Phi 1926 Ấp Nhất, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
10 Nguyễn Thị Khoẻ 1926 Ấp Thống, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp

16 XÃ MỸ LỢI 1
1 Nguyễn Văn Nhàn 1926 Ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp

17 XÃ MỸ ĐỨC TÂY 4
1 Nguyễn Thị Sáu 1926 Ấp Mỹ Phúc, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Ngọc Tiền 1926 Ấp Mỹ Phúc, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Văn Đúng 1926 Ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Thị Hai 1926 Ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp

18 XÃ MỸ THIỆN 2
1 Nguyễn Văn Sổ 1926 Ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Hứa 1926 Ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp

19 XÃ HẬU MỸ 1
1 Huỳnh Văn Ưng 1926 Ấp Mỹ Tường A, Xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp

20 XÃ HỘI CƯ 8



1 Nguyễn Văn Lưỡng 1926 Ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Lụa 1926 Ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
3 Lưu Văn Gia 1926 Ấp Cầu Xéo, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Thị Hường 1926 Ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Thị Hoa 1926 Ấp Mỹ Trung, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
6 Nguyễn Văn Tám 1926 Ấp An Thái, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
7 Nguyễn Thị Ty 1926 Ấp An Bình, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp
8 Lê Thị Nguyệt 1926 Ấp An Bình, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp

21 XÃ CÁI BÈ 2
1 Lê Văn Đực 1926 Ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp
2 Đỗ Văn Cảnh 1926 Ấp An Bình Đông, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

22 XÃ BÌNH PHÚ 8
1 Trần Hoàng Vân 1926 Ấp Bình Qưới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
2 Lê Thị Tất 1926 Ấp Bình Qưới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
3 Phạm Thị Xuân 1926 Ấp Bình Qưới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
4 Trần Văn Nhứt 1926 Ấp Bình Thới, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Thị Đó 1926 Ấp 10, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
6 Lê Văn Triết 1926 Ấp 8, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
7 Phạm Văn Lép 1926 Ấp 5, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp
8 Lương Văn Lá 1926 Ấp 6, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp

23 XÃ HIỆP ĐỨC 7
1 Nguyễn Thị Hai 1926 Ấp Hội Tín, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Thiểu 1926 Ấp Hội Trí, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
3 Huỳnh Văn Điện 1926 Ấp Xuân Kiển, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Văn Bé 1926 Ấp Xuân Quang, xa ̃Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Văn Ba 1926 Ấp Tân Luông B, xa ̃Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp 
6 Hồ Thi ̣Ân 1926 Ấp Xuân Sắc, xa ̃Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp
7 Nguyễn Thi ̣Chín 1926 Ấp Tân Thiện, xa ̃Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp

24 XÃ NGŨ HIỆP 6
1 Nguyễn Thị Lại 1926 Ấp Bình Hòa A, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
2 Huỳnh Thị Sự 1926 Ấp Bình Chánh Tây, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Văn Phó 1926 Ấp Đông Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp



4 Trịnh Thị Ngâu 1926 Ấp Bình Chánh Đông, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
5 Huỳnh Văn Sào 1926 Ấp Bình Ninh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
6 Nguyễn Thị Tư 1926 Ấp Long Quới, xã Ngũ hiệp, tỉnh Đồng Tháp

25 XÃ LONG TIÊN 9
1 Nguyễn Thị Nguyên 1926 Ấp Mỹ Lợi A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Ẫn 1926 Ấp Mỹ Lợi, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
3 Phan Thanh Ước 1926  Ấp Mỹ Lợi B, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
4 Mai Văn Cóc 1926  Ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
5 Lê Thị Hánh 1926  Ấp Mỹ Thạnh A, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
6 Trần Xuân Thiếp 1926  Ấp Mỹ Thạnh B, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
7 Nguyễn Thi ̣Lịch 1926  Ấp Mỹ Chánh, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
8 Lê Thị Xứng 1926  Ấp Mỹ Thạnh B, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp
9 Phạm Văn Xuân 1926  Ấp 7, xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp

26 XÃ MỸ THÀNH 5
1 Nguyễn Thị Xinh 1926 Ấp Phú Tiểu, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Chơn 1926 Ấp 10, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
3 Võ Thị Hòa 1926 Ấp 9A, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
4 Trần Văn Liêm 1926 Ấp 9A, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
5 Phạm Thị Quyên 1926 Ấp 9A, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp

27 XÃ TÂN PHƯỚC 1 1
1 Phạm Văn Pheo 1926 Ấp Mỹ Thiện, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

28 XÃ TÂN PHƯỚC 3 1
1 Bùi Văn Mây 1926 Ấp Mỹ Bình, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp

29 XÃ HƯNG THẠNH 2
1 Lê Văn Hai 1926 Ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
2 Đoàn Văn Chống 1926 Ấp 2, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

30 XÃ TÂN HƯƠNG 2
1 Hà Thị Bảy 1926 Ấp Tân Xuân, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Công 1926 Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp

31 XÃ CHÂU THÀNH 4
1 Nguyễn Thị Nhi 1926 Ấp Long Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Chính 1926 Ấp Long Thới, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp



3 Huỳnh Văn Tám 1926 Ấp Thân Bình, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
4 Võ Văn Nhàn 1926 Ấp Thân Bình, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

32 XÃ LONG HƯNG 3
1 Mai Văn Hải 1926 Ấp Long Lợi, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Bông 1926 Ấp 3 , xã Long Hưng , tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Thị Hai 1926 Ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp

33 XÃ LONG ĐỊNH 4
1 Nguyễn Thị Sáu 1926 Ấp Tân Trang, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp
2 Lê Thị Chính 1926 Ấp Tây B, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Thị Thể 1926 Ấp Tây, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Văn Tư 1926 Ấp Trung A, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp

34 XÃ KIM SƠN 2
1 Lê Thị Tươi 1926 Ấp Mỹ Hòa, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Đào 1926 Ấp Tân Thuận A, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp

35 XÃ BÌNH TRƯNG 1
1 Nguyễn Văn Non 1926 Ấp Hoà, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp

36 XÃ MỸ TỊNH AN 2
1 Đỗ Thị Bế 1926 Ấp Trung Thạnh, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp
2 Võ Văn Kéo 1926 Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp

37 XÃ LƯƠNG HÒA LẠC 9
1 Lê Văn Tây 1926 Ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
2 Đoàn Thị Hai 1926 Ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
3 Võ Văn Tư 1926 Ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Văn Chiêm 1926 Ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
5 Nguyễn Văn Bảy 1926 Ấp An Lạc, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
6 Nguyễn Văn Thảo 1926 Ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
7 Trần Văn Thường 1926 Ấp Trường Xuân B, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
8 Huỳnh Văn Khương 1926 Ấp Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp
9 Nguyễn Thị Huỳnh 1926 Ấp Thanh Đăng B, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp

38 XÃ TÂN THUẬN BÌNH 5
1 Trần Thị Sáng 1926 Ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Võ 1926 Ấp Đăng Phong Dưới, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp



3 Lê Ngọc Minh 1926 Ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Hữu Đức 1926 Ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp
5 Trương Thị Kề 1926 Ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp

39 XÃ CHỢ GẠO 1
1 Lê Thị Khôi 1926 Ấp 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp

40 XÃ AN THẠNH THỦY 4
1 Nguyễn Văn Danh 1926 Ấp Bình Ninh 2, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp
2 Võ Thị Thời 1926 Ấp Bình Khương I, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Ngọc Trong 1926 Ấp Bình Khương I, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp
4 Võ Văn Trư 1926 Ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp

41 XÃ BÌNH NINH 1
1 Nguyễn Thị Khương 1926 Ấp Tân Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp

42 XÃ VĨNH BÌNH 2
1 Nguyễn Văn Tấn 1926 Ấp Thạnh Yên, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp
2 Lý Thị Ngọc Xuân 1926 Ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp

43 XÃ ĐỒNG SƠN 5
1 Nguyễn Lương Thanh 1926 Ấp Lợi An, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Đẩu 1926 Ấp Thạnh Phú, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp
3 Phạm Văn Lẹ 1926 Ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Thị Nên 1926 Ấp Bình Hòa Long, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp
5 Lê Văn Hựu 1926 Ấp Thạnh Phú, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp

44 XÃ LONG BÌNH 1
1 Ngô Thị Lo 1926 Ấp Ninh Quới, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp

45 XÃ VĨNH HỰU 2
1 Nguyễn Thị Rạng 1926 Ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn An 1926 Ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp

46 XÃ TÂN ĐIỀN 1
1  Bùi Văn Phu 1926 Ấp Gò Me, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp

47 XÃ TÂN HÒA 4
1 Nguyễn Thị Năm 1926 Ấp Dương Phú, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
2 Hồ Thị Ba 1926 Ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Thị Hai 1926 Ấp Vạn Thành, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp



4 Phạm Thị Đẩu 1926 Ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp
48 XÃ TÂN ĐÔNG 3

1 Nguyễn Thị Tám 1926 Ấp 2, xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Cào 1926 Ấp 8, xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp
3 Phạm Văn Lăng 1926 Ấp 6, xã Tân Phước, tỉnh Đồng Tháp

49 XÃ TÂN THỚI 1
1 Đặng Thị Hường 1926 Ấp Tân Phú, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp

50 XÃ TÂN HỒNG 2
1 Nguyễn Khù 1926 Ấp 3, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
2 Trần Thị Hai 1926 Ấp Thống Nhất 2, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

51 XÃ TÂN HỘ CƠ 1
1 Phạm Vui 1926 Ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp

52 PHƯỜNG HỒNG NGỰ 4
1 Bùi Thị Gần 1926 Khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Cánh 1926 Khóm 1, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
3 Huỳnh Văn Súa 1926 Khóm Mương Nhà Máy, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
4 Lương Văn Khơi 1926 Khóm Bình Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

53 PHƯỜNG THƯỜNG LẠC 2
1 Nguyễn Thị Năm 1926 Khóm Cầu Muống, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp
2 Trần Thị Sồ 1926 Khóm Sở Thượng, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp

54 XÃ THƯỜNG PHƯỚC 4
1 Nguyễn Thị Đởm 1926 Ấp 1, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
2 Huỳnh Văn Biết 1926 Ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp 
3 Bùi Thị Hương 1926 Ấp Thường Thới, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp
4 Đàm Thị Dạng 1926 Ấp Mương Miễu, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

55 XÃ LONG KHÁNH 4
1 Hà Thị Hến 1926 Ấp Long Tả, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
2 Đỗ Thị Tu 1926 Ấp Long Hậu, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Văn Bon 1926 Ấp Long Bình, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Thị Đáp 1926 Ấp Long Thái, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp

56 XÃ LONG PHÚ THUẬN 6
1 Nguyễn Văn Lộc 1926 Ấp Long Thới A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp



2 Lê Văn Chẳng 1926 Ấp Phú Lợi  A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
3 Trịnh Thị Ngon 1926 Ấp Phú Thạnh A  , xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
4 Phan Thị Tiếu 1926 Ấp Phú Thạnh A  , xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
5 Lê Thị Nguyệt 1926 Ấp Phú Thạnh B  , xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
6 Lê Thị Lẽm 1926 Ấp Phú Hoà B, xã Long Phú Thuận , tỉnh Đồng Tháp

57 XÃ TAM NÔNG 1
1 Cao Thị Bãnh 1926 Ấp K12, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

58 XÃ PHÚ THỌ 3
1 Phạm Văn Quay 1926 Ấp An Phú, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp
2 Đoàn Văn Hoành 1926 Ấp Tân Dinh, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp
3 Lâm Văn Em 1926 Ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp

59 XÃ TRÀM CHIM 1
1 Võ Trường Xương 1926 Ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

60 XÃ PHÚ CƯỜNG 1
1 Lê Văn Thảo 1926 Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp

61 XÃ THANH BÌNH 3
1 Lê Thành Long 1926 Ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Sáu 1926 Ấp Phú Mỹ, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Văn Thại 1926 Ấp Phú Mỹ, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

62 XÃ  TÂN THẠNH 2
1 Nguyễn Thị Nữ 1926 Ấp Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
2 Lê Văn Ất 1926 Ấp Tây, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

63 XÃ BÌNH THÀNH 1
1 Nguyễn Hữu Cầu 1926 Ấp Bình Định, Xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp

64 XÃ TÂN LONG 1
1 Nguyễn Thị Lặc 1926 Ấp Tân Phú A, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp

65 XÃ THÁP MƯỜI 2
1 Võ Thị Thơm 1926 Ấp Mỹ An 2, Tháp Mười,Đồng Tháp
2 Nguyễn Văn Luông 1926 Ấp Mỹ Thị B, Tháp Mười,Đồng Tháp

66 XÃ THANH MỸ 1
1 Phan Văn Lợi 1926 Ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp

67 XÃ MỸ QUÍ 1



1 Nguyễn Ngọc Anh 1926 Ấp Láng Biển 2, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp
68 XÃ BA SAO 1

1 Dương Thành Nở 1926 Ấp 1P, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp
69 XÃ MỸ THỌ 5

1 Nguyễn Thị Chính 1926 Ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp
2 Bùi Thị Mì 1926 Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Văn Phán 1926 Ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ,tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Văn Cu 1926 Ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp
5 Trương Văn Ngộ 1926 Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp

70 XÃ BÌNH HÀNG TRUNG 7
1 Trần Hữu Đời 1926 Ấp 3T, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp
2 Hoàng Văn Phương 1926 Ấp 1, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp
3 Huỳnh Văn Khoái 1926 Ấp 1, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Thị Năm 1926 Ấp 3B, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp
5 Võ Văn Nhập 1926 Ấp 5B, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp
6 Nguyễn Thị Huyên 1926 Ấp 6T, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp
7 Nguyễn Thị Hiện 1926 Ấp 1, Xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp

71 XÃ MỸ HIỆP 4
1 Nguyễn Thị Bảy 1926 Ấp 1, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Bồn 1926 Ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
3 Trương Thị Ba 1926 Ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp
4 Phạm Thị Xiếu 1926 Ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp

72 PHƯỜNG CAO LÃNH 14
1 Nguyễn Văn Đê 1926 Khóm Mỹ Phước, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
2 Lê Thị Bảy 1926 Khóm Mỹ Long, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Thị Trước 1926 Khóm tân Tịch , phường Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Thị Khắn 1926 Khóm Hòa Mỹ, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
5 Lê Thị Thiều 1926 Khóm Mỹ Hưng, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
6 Lê Hòa Hiệp 1926 Khóm Phú An, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
7 Lê Thị Cát 1926 Khóm 2, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
8 Trần Thị Gần 1926 Khóm Đông Bình, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
9 Lê Thị Năm 1926 Khóm An Nhơn, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp



10 Lê Quang Nhị 1926 Khóm Hòa Hiệp, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
11 Trần Văn An 1926 Khóm Tịnh Châu, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
12 Lê Thị Anh 1926 Khóm Mỹ Long, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
13 Hồ Thị Dễ 1926 Khóm Hòa Long, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
14 Nguyễn Nghĩa Hiệp 1926 Khóm 8, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

73 PHƯỜNG MỸ NGÃI 6
1 Nguyễn Thị Son 1926 Khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Lược 1926 Khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Văn Thuận 1926 Khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Thị Ty 1926 Khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
5 Trương Thị Hai 1926 Khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
6 Mai Thị Mai 1926 Khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

74 PHƯỜNG TRÀ MỸ 7
1 Thái Văn Sê 1926 Khóm Mỹ Tây, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
2 Võ Thị Lãnh 1926 Khóm An Định, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
3 Hà Thị Năm 1926 Khóm An Định, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Kim Đổng 1926 Khóm An Lạc, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
5 Trần Văn Sáu 1926 Khóm Hòa Dân, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
6 Nguyễn Văn Dinh 1926 Khóm Hòa Dân, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
7 Nguyễn Thị Hoa 1926 Khóm Bình Nhứt, phường Trà Mỹ, tỉnh Đồng Tháp

75 XÃ MỸ AN HƯNG 5
1  Nguyễn Thị Ảnh 1926 Ấp Tân Hòa Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Bê 1926 Ấp An Thạnh Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp
3  Trịnh Thị Bợ 1926 Ấp An Phú Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Thị Do 1926 Ấp Tân Hòa Thượng, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp
5  Võ Thị Lắm 1926 Ấp An Phú Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp

76 XÃ TÂN KHÁNH TRUNG 7
1 Tống Thị Nhòng 1926 Ấp Hưng Quới 2, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp
2 Tăng Thành Phước 1926 Ấp Hưng Mỹ Đông, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp
3 Huỳnh Thị Năm 1926 Ấp Hưng Mỹ Tây, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp
4 Huỳnh Thị Năm 1926 Ấp Hưng Thành Tây A, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp
5 Trịnh Văn Ứng 1926 Ấp Khánh An, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp



6 Trần Thị Út 1926 Ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp
7 Trương Văn Hai 1926 Ấp Hưng Lợi Tây, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp

77 XÃ LẤP VÒ 3
1 Nguyễn Thị Cà 1926 Ấp Bình Hoà 3, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
2 Thái Văn Nhỏ 1926 Ấp Bình Thạnh 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
3 Trần Văn Hảnh 1926 Ấp Bình Hoà 1, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

78 XÃ LAI VUNG 1
1 Ngô Thanh Hiền 1926 Ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

79 XÃ HÒA LONG 4
1 Nguyễn Thị Anh 1926 Ấp Long Khánh A, xã Hoà Long, tỉnh Đồng Tháp
2 Phan Thị Sâu 1926 Ấp Long Hưng 1, xã Hoà Long, tỉnh Đồng Tháp
3 Phạm Thành Nghiệp 1926 Ấp Long Hưng 2, xã Hoà Long, tỉnh Đồng Tháp
4 Đặng Thị Tuôi 1926 Ấp Long Thuận, xã Hoà Long, tỉnh Đồng Tháp

80 XÃ PHONG HÒA 4
1 Nguyễn Tấn Hồng 1926 Ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
2 Nguyễn Thị Dận 1926 Ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
3 Hồ Thị Ên 1926 Ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
4 Võ Thị Sự 1926 Ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

81 PHƯỜNG SA ĐÉC 4
1 Trịnh Văn Út 1926 Khóm Cầu Đình, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
2 Lương Ngọc Dung 1926 Khóm Khánh Nghĩa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
3 Trần Thị Ngọc 1926 Khóm Sa Giang, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
4 Lê Thị Tư 1926 Khóm Tân Hưng, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

82 XÃ TÂN DƯƠNG 2
1 Nguyễn Văn Bửu 1926 Ấp Tân Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
2 Trần Thị Hai 1926 Ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

83 XÃ PHÚ HỰU 9
1 Lê Thị Bông 1926 Ấp An Phú, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
2 Thái Văn Định 1926 Ấp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
3 Nguyễn Văn Ba 1926 Ấp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
4 Nguyễn Văn Nhờ 1926 Ấp Phú Bình 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
5 Võ Thị Để 1926 Ấp Phú Hòa 1, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp



6 Trần Văn Tám 1926 Ấp Phú Hưng 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
7 Lê Văn Trừ 1926 Ấp Phú Thạnh 1, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
8 Bùi Hữu Phụng 1926 Ấp Tân An, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp
9 Nguyễn Thị Bé 1926 Ấp Tân Phú, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp

84 XÃ TÂN NHUẬN ĐÔNG 3
1 Nguyễn Văn Bảy 1926 Ấp Hoà An, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp
2 Cao Văn Bữu 1926 Ấp Hoà Bình, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp
3 Lê Văn Thanh 1926 Ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp

85 XÃ TÂN PHÚ TRUNG 1
1 Nguyễn Văn Long 1926 Ấp Phú Bình, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp
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